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Khoa: Cơ khí




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

    Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Trang thiết bị gia công cơ khí
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ: 5
Học phần tiên quyết: Nguyên lý Chi tiết máy, Dung sai kỹ thuật đo, Chế tạo máy 1, 2
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết: 45 tiết
- Làm bài tập trên lớp:15 tiết
- Thảo luận: 15 tiết
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 150 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về máy cắt kim loại như cấu tạo, công dụng, nguyên lý hoạt động của một số máy công cụ, đồ gá vạn năng trên máy công cụ, thiết kế đồ gá chuyên dùng, đồ gá kiểm tra, đồ gá lắp ráp và một số đồ gá khác; nhằm giúp cho người học có khả năng lựa chọn trang thiết bị gia công phù hợp và thiết kế đồ gá chuyên dùng trong chế tạo cơ khí, quản lý và sử dụng các trang thiết bị gia công cơ khí hiệu quả.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. Tổng quan về Trang thiết bị gia công cơ khí

2. Động lực học máy cắt kim loại

3. Gá đặt chi tiết trên đồ gá và Cơ cấu định vị đồ gá

4. Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt của đồ gá

5. Máy tiện và đồ gá dùng gia công trên máy tiện


6. Máy khoan doa và đồ gá dùng gia công trên máy khoan doa


7. Máy chuyển động thẳng và đồ gá

8. Máy phay và đồ gá dùng cho máy phay


9. Máy mài và đồ gá trong gia công mài


10. Máy chuyên dùng

11. Máy tự động


12. Thiết kế đồ gá gia công cơ khí chuyên dùng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: Tổng quan về trang thiết bị gia công cơ khí
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm và phân loại máy công cụ
2. Khái niệm về trang bị thiết bị đồ gá
3. Khái niệm về đồ gá trên máy công cụ

4. Cấu tạo chung của đồ gá

5. Vai trò và công dụng của đồ gá

6. Yêu cầu đối với đồ gá

7. Phân loại đồ gá
	2
2
2
3
3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của trang thiết bị gia công cơ khí trong ngành chế tạo máy.
2. Có ý thức tích cực học tập.
	

	Kỹ năng

1. Hiểu rõ được khái niệm và phân loại máy
2. Phân tích, phân loại và vẽ được sơ đồ nguyên lý hoạt động và cấu tạo của đồ gá.
	2

3


Chủ đề 2: Động lực học máy cắt kim loại
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1) Bề mặt gia công.

2) Chuyển động tạo hình và phương pháp tạo hình

3) Tổ hợp và điều chỉnh chuyển động.
4) Chuyển động và truyền động  của máy cắt kim loại

	3
3
3
3

	Thái độ

1. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc nghiên cứu động lực học máy cắt kim loại để từ đó vận dụng để lựa chọn máy gia công hợp lý.
2. Có ý thức trong học tập
	

	Kỹ năng

1) Xác định được dạng bề mặt gia công

2) Xác định được chuyển động tạo hình và phương pháp tạo hình

3) Nắm được nguyên lý tổ hợp và điều chỉnh chuyển động.
4) Xác định được chuyển động và truyền động  của máy cắt kim loại
	3

3

3

3


Chủ đề 3: Gá đặt chi tiết trên đồ gá và Cơ cấu định vị của đồ gá
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Nguyên tắc gá đặt chi tiết trên đồ gá

2. Sai số gá đặt

3. Định vị mặt phẳng

4. Định vị mặt trụ ngoài

5. Định vị mặt trụ trong

6. Định vị lỗ tâm
	3

4

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc gá đặt chi tiết trên đồ gá và vai trò của cơ cấu định vị.
2. Cận thận trong việc gá đặt chi tiết trên đồ gá

3. Có ý thức trong việc học và làm bài tập cũng như thảo luận nhóm.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và tổng hợp vấn đề

2. Tính được sai số gá đặt

3. Biết cách định vị chi tiết khi gia công trên máy công cụ


	3

3


Chủ đề 4: Kẹp chặt và các cơ cấu kẹp chặt của đồ gá
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Khái niệm về kẹp chặt 

2. Yêu cầu đối với cơ cấu kẹp chặt 

3. Phương và chiều của lực kẹp 

4. Điểm đặt của lực kẹp 
5. Phương pháp tính lực kẹp
6. Kẹp chặt bằng chêm 

7. Kẹp chặt bằng ren vít 

8. Kẹp chặt bằng ren vít và đòn kẹp 

9. Kẹp chặt bằng bánh lệch tâm 

10. Kẹp chặt bằng thanh truyền 

11. Kẹp chặt bằng trụ trượt thanh răng và bánh răng 

12. Kẹp chặt nhờ lực chạy dao 

13. Kẹp chặt nhờ cắt

14. Kẹp chặt nhờ lực quán tính li tâm 

15. Kẹp chặt nhờ ống kẹp đàn hồi 

16. Kẹp chặt nhờ mâm cặp đàn hồi

17. Kẹp chặt bằng lò xo đĩa 

18. Kẹp chặt nhờ chất dẻo

19. Kẹp chặt bằng chân không 

20. Kẹp chặt bằng lực điện từ
	3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kẹp chặt chi tiết khi gia công, lựa chọn phương pháp kẹp chặt hợp lý.
2. Có ý thức trong việc học và làm các bài tập được giao.
	

	Kỹ năng
1. Thao tác kẹp chặt chi tiết trên đồ gá

2. Chọn phương pháp kẹp và cách xác định lực kẹp chính xác

3. Phân tích và tổng hợp vấn đề

4. Phân tích chọn lựa cơ cấu kẹp chặt phù hợp với quy trình gia công
	3

3

3

3


Chủ đề 5: Máy tiện và đồ gá dùng gia công trên máy tiện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phân loại, cấu tạo máy tiện.

2. Tính năng kỹ thuật, sơ đồ động, đặc điểm cấu tạo một số chi tiết điển hình của máy tiện.Điều chỉnh máy tiện trong gia công kim loại.
3. Đồ gá gia công trên máy tiện

	3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy tiện trong gia công cơ khí. Vận dụng để lựa chọn máy và đồ gá gia công phù hợp.
2. Cận thận trong việc đọc sơ đồ động, tính toán gia công ren.
3. Có ý thức trong việc học tập và thực hiện các bài tập.
	

	Kỹ năng
1. Phân tích và tổng hợp vấn đề 

2. Lựa chọn được máy tiện phù hợp với yêu cầu gia công
3. Tính toán  được các chế độ gia công trên máy tiện.
4. Nắm được các nguyên lý hoạt động của đồ gá và áp dụng vào các nguyên công.
	3

3

3

3


Chủ đề 6: Máy khoan doa và đồ gá dùng gia công trên máy khoan doa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phân loại, cấu tạo máy khoan, doa.

2. Tính năng kỹ thuật, sơ đồ động, đặc điểm cấu tạo một số chi tiết điển hình của máy khoan, doa.
3. Điều chỉnh máy khoan, doa trong gia công kim loại..
4. Đồ gá gia công trên máy khoan

	3

3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy doa trong gia công cơ khí.
2. Có ý thức trong học tập
	

	Kỹ năng
1. Lựa chọn được máy khoan, doa phù hợp với yêu cầu gia công

2. Tính toán  được các chế độ gia công trên máy khoan, doa.
3. Lựa chọn đồ gá cho việc gia công trên máy khoan
	2

3

3


Chủ đề 7: Máy chuyển động thẳng và đồ gá
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phân loại, cấu tạo máy chuyển động thẳng.

2. Tính năng kỹ thuật, sơ đồ động, đặc điểm cấu tạo một số chi tiết điển hình của máy chuyển động thẳng.
3. Điều chỉnh máy chuyển động thẳng trong gia công kim loại.
4. Đồ gá cho gia công trên máy chuyển động thẳng.
	2
3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy chuyển động thẳng trong gia công cơ khí và việc nghiên cứu nó.
2. Có ý thức trong học tập và nghiên cứu nguyên lý, cấu tạo của các loại máy chuyển động thẳng.
	

	Kỹ năng
1. Lựa chọn được máy chuyển động thẳng phù hợp với yêu cầu gia công.

2. Tính toán  được các chế độ gia công trên máy chuyển động thẳng.
	2

3


Chủ đề 8: Máy phay và đồ gá dùng cho máy phay
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phân loại, cấu tạo phay.

2. Tính năng kỹ thuật, sơ đồ động, đặc điểm cấu tạo một số chi tiết điển hình của máy phay.
3. Điều chỉnh máy phay trong gia công kim loại.
4. Đồ gá gia công trên máy phay.
	2
2
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy phay trong gia công cơ khí cũng như việc nghiên cứu về máy phay.
2. Có tinh thần nghiêm túc trong quá trình học và thực hiện bài tập, hoạt động nhóm.

3. Cận thận khi tính toán lựa chọn chế độ cắt.
	

	Kỹ năng
1. Lựa chọn được máy phay phù hợp với yêu cầu gia công.

2. Tính toán  được các chế độ gia công trên máy phay.

3. Lựa chọn đồ gá gia công trên máy phay.
	3

3

3


Chủ đề 9: Máy mài và đồ gá trong gia công mài
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Phân loại, cấu tạo máy mài.

2. Tính năng kỹ thuật, sơ đồ động, đặc điểm cấu tạo một số chi tiết điển hình của máy mài.
3. Điều chỉnh máy mài trong gia công kim loại.
	3

4

4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy máy trong gia công cơ khí và việc nghiên cứu nó.
2. Cận thận trong việc lựa chọn chế độ mài phù hợp.
3. Ý thức được về an toàn khi vận hành máy mài.
	

	Kỹ năng
1. Lựa chọn được máy mài phù hợp với yêu cầu gia công.

2. Tính toán  được các chế độ gia công trên máy mài.
	3

3


Chủ đề 10: Máy chuyên dùng và đồ gá
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Máy gia công ren
2. Máy gia công bánh răng

3. Máy gia công đặc biệt
	3

3

3

	Thái độ

1. Nhận thức được vai trò của máy chuyên dùng trong ngành cơ khí.
2. Có ý thức về an toan khi sử dụng máy
	

	Kỹ năng
1. Lựa chọn được máy gia công phù hợp.
2. Tính toán chế độ cắt cho các máy chuyên dùng cụ thể.
	3

3


Chủ đề 11: Máy tự động
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Khái niệm, phân loại và công dụng máy tự động

2. Máy tiện tự động và bán tự động

3. Trung tâm gia công CNC
	3
3
3

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy tự động trong gia công cơ. 
2. Nhậ thức được vấn đề an toàn khi sử dụng máy.

3. Có ý thức trong học tập
	

	Kỹ năng
1. Nguyên lý hoạt động của máy tự động.

2. Biết cách điều chỉnh máy tự động
	3

3


Chủ đề 12: Thiết kế đồ gá gia công cơ khí chuyên dùng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Tài liệu để thiết kế đồ gá

2. Trình tự thiết kế đồ gá

3. Yêu cầu kỹ thuật

4. Dung sai đồ gá

5. Tính công nghệ và kinh tế của đồ gá


	3
3
3
3
3

	Thái độ

1. Có nhận thức về tầm quan trọng của việc thiết kế đồ gá chuyên dùng.
2. Cận thận trong việc thiết kế đồ gá cho một số chi tiết điển hình.
	

	Kỹ năng
1. Tổng hợp và phân tích được các yêu cầu đầu vào khi thiết kế đồ gá

2. Tính toán và thiết kế được đồ gá phù hợp với công nghệ gia công

3. Xây dựng quy trình để chế tạo đồ gá
	3

3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	4
	
	1
	
	10
	15

	2
	3
	
	1
	
	8
	12

	3
	3
	
	1
	
	8
	12

	4
	4
	
	1
	
	10
	15

	5
	3
	3
	2
	
	16
	24

	6
	4
	1
	2
	
	14
	21

	7
	4
	2
	1
	
	14
	21

	8
	4
	2
	1
	
	14
	21

	9
	4
	1
	1
	
	12
	18

	10
	4
	1
	1
	
	12
	18

	11
	4
	1
	1
	
	12
	18

	12
	4
	4
	2
	
	16
	24


5. Tài liệu 
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trọng Cẩn
	Máy cắt kim loại
	2006
	ĐH QG TP HCM
	Thư viện

	2
	Trần Văn Địch
	Atlas đồ gá
	2006
	KH-KT
	Thư viện

	3
	Phạm Đắp, Nguyễn Đức Lộc
	Tính toán thiết kế máy cắt kim loại
	1971
	ĐH và TC CN
	

	4
	Đặng Xuân Phương
	Bài giảng Đồ gá và thiết kế đồ gá gia công cơ khí
	2004
	ĐHNT
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ
	Chấm báo cáo, bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp.
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      
                     TS. Đặng Xuân Phương
